
HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Cô Thúy D204 Cô Thúy D204 Cô Thúy D204 Cô Thúy D204

Dược liệu 1 1-5
Kinh Tế 

Dược
1-5

Kinh Tế 

Dược
1-5

Cô Xuân P.B11
Cô Xuân 

B5
P.B11

Cô Xuân 

B6
P.B11

Dược liệu 1 6-10
Dược Cổ 

Truyền
6-10

Cô Xuân
P.B11. 

CS1

Cô Nhàn 

B4
PTH B13

Chăm sóc 

bệnh ngoại 

khoa

1-4
Dinh dưỡng 

tiết chế
1-5

CS Bệnh 

ngoại khoa
1-5

Phục hồi 

chức Năng 

VLTL

1-5

T.Dũng 401A.MD T.Dũng B2 401A.MD T.Dũng B2 401A.MD T.Dũng B3 401A.MD

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 1

2-5

Hệ quản trị 

cơ sở dữ 

liệu

1-5

Hệ quản trị 

cơ sở dữ 

liệu

1-5
Ngôn ngữ 

XML
1-5

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

2-5

Cô Hạnh 501A Cô Hồng
Phòng 

máy nhà D
Cô Hồng

Phòng 

máy nhà A
Cô Trà

Phòng 

máy nhà D
Thầy Quân

Phòng 

máy nhà D

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ I (2020-2021)

     ( Tuần từ 24-08-2020 đến 30-08-2020)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chiều

D01-K12

12 SV

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 Nghe 

THTH3 1-4
Ngữ pháp 

THTH3
1-4

Đọc 

THTH3
1-4

YSĐK-K12
Sáng

Chiều

CNTT01-K12

30 SV

Sáng

Chiều

Viết 

THTH3
1-4

CNTT01-

K12TC3

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 Nghe 

THTH3 1-4
Ngữ pháp 

THTH3
1-4

Đọc 

THTH3
1-4

Viết 

THTH3
1-4

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

truyền động 

và hệ thống 

di chuyển 

trên ô tô

1-5

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

điện động 

cơ ô tô

1-5

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử 

(EFI)

1-5

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử 

(EFI)

1-5

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

Diezel

1-5

Thầy Quyết 

Phòng 

thực hành 

01

Thầy Thi

Phòng 

thực hành 

01

Thầy Chất 

Phòng 

thực hành 

01

Thầy Chất 

Phòng 

thực hành 

01

Thầy Hải 

Phòng 

thực hành 

01

Kỹ thuật 

STVB
1-5

Toán tài 

chính
2-5

Nghiệp vụ 

thuế
1-5

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5

Thị 

trường 

chứng 

khoán

1-5

C. Hà
P.Máy nhà 

D
C. Tuyết D403 C.Tâm D403 T. Kiên D403 T.Sáng D403

Toán tài 

chính
6-9

C. Tuyết D403

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN I

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN I

K12-CNOT - 

TC và CĐ 9+ 

GĐ 1

Sáng

Chiều

KT01-K12

19 SV

Sáng

CNOT01-K12 

và CNOT02-

K12

74 SV

Sáng

Chiều

Chiều

QTKS01-K12 

CĐ9+

5 SV

Sáng

Chiều

Chiều

QTKS01-K12

43 SV

Sáng

Chiều

CBMA01-K12

23 SV

Sáng

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 Nghe 

THTH3 1-4
Ngữ pháp 

THTH3
1-4

Đọc 

THTH3
1-4

Viết 

THTH3
1-4

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động

1-5

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động

1-5
Truyền 

động điện
2-5

Cô Nga 301D Cô Nga 301D T. Khôi 07B

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động

1-5

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động

1-5
Truyền 

động điện
6-9

Cô Nga 301D Cô Nga 301D T. Khôi 07B

Vật liệu điện 

nhiệt lạnh
6-10

Vật liệu điện 

nhiệt lạnh
6-10

Đo lường 

điện lạnh
6-10

Đo lường 

điện lạnh
6-10

T. Văn 301D T. Văn 301D T. Văn 301D T. Văn 301D

CBMA01-K12 

CĐ9+

8 SV

Sáng

Chiều

ĐĐT01 - K12

12 SV

Sáng

Chiều

CNOT01-K11

48 SV

Sáng

Đi thực tập
Chiều

CNOT02-K11

35 SV

Sáng

Đi thực tập 
Chiều

ĐL01 - K12

14 SV

Sáng

Chiều

ĐL01 - 

K12TC3

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 Nghe 

THTH3 1-4
Ngữ pháp 

THTH3
1-4

Đọc 

THTH3
1-4

Viết 

THTH3
1-4

8h30 

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

1-5

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

1-5

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

1-5

102D Thầy Thi

Phòng 

thực hành 

03

Thầy Thi

Phòng 

thực hành 

03

Thầy Thi

Phòng 

thực hành 

03

Hộp số tự 

động
6-10

Chuẩn đoán - 

sửa chữa 

PAN ô tô

6-10

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

truyền động 

và hệ thống 

di chuyển 

trên ô tô

6-10

Thầy Thi

Phòng 

thực hành 

03

Thầy Chất 

Phòng 

thực hành 

03

Thầy Hải

Phòng 

thực hành 

03

Lập trình 

với mobile 2
1-5

Thi lập 

trình mobi 

2

9h00

T.Thanh 502A T.Thanh 501A

ZCNOT01-

K11

22 SV

Sáng
Đi thực tập

Chiều

CNTT01-K11

30 SV

Sáng

Chiều

ACNOT01-

K11

44 SV

Sáng

Chiều

ACNOT02-

K11

45 SV

Sáng

Chiều

Thi kết thúc 

môn Hộp số 

tự động

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 Nghe 

THTH3 1-4
Ngữ pháp 

THTH3
1-4

Đọc 

THTH3
1-4

Viết 

THTH3
1-4Kinh Tế 

Dược
1-5

Kinh Tế 

Dược
1-5

Cô Xuân P.B11 Cô Xuân P.B11

Dược Cổ 

Truyền
6-10

Cô Nhàn 

B4
PTH B13

ĐD. Mắt 

TMH.răng 

hàm mặt

1-5

Nâng  cao 

sk hành vi 

con 

người,GDS

K

2-5

T.Điền B1 P.B11 T.Nghĩa B1 P.B06

CS bệnh 

Ngoại Khoa
6-10

CS SK cộng 

đồng
6-10

Phục hồi 

chức Năng 

VLTL

6-10

T.Dũng P.B06 T.DũngB1 P.B06 B3 T.Dũng P.B06

Bảo vệ đồ 

án Hệ thống 

lạnh, ĐHKK

7h30 Kỹ thuật số 7h30 Kỹ thuật số 7h30 Kỹ thuật số 7h30
Truyền 

động điện
2-5

Thầy Lộc 07B
Thầy Lê 

Dũng
07B

Thầy Lê 

Dũng
07B

Thầy Lê 

Dũng
07B T. Khôi 07B

Truyền 

động điện
6-9

T. Khôi 07B

ĐĐT01 - K11; 

ĐCN01-K11

36 SV

Sáng

Thực tập nghề nghiệp  

Chiều

ĐL01-K11

22 SV

Sáng

Chiều

D01-K11

24 SV

Sáng

Chiều

ĐD01-K11

14 SV

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12

11 SV

Sáng

 Nghe 

THTH3 1-4
Ngữ pháp 

THTH3
1-4

Đọc 

THTH3
1-4

Viết 

THTH3
1-4

  

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

QTKS01-K11

27 SV

Sáng

Chiều

CBMA01-K11

61 SV

Sáng

Chiều

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN II

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN II

QTKD01-K11

20 SV

Sáng

Chiều

HDDL01-K11

20 SV

Sáng

Chiều

KT01-K11

14 SV

Sáng

Chiều

Trang 6


